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308 H47.48.24-
230927-1126  xã Điện Hòa

 làm việc(Trễ hạn: 2 giờ 47 phút )
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2023 15:09:22

- Ngày hẹn trả: 02/10/2023 07:30:00
- Hạn xử lý: 02/10/2023 07:30:00

- Ngày có KQ: 02/10/2023 10:17:58
- Ngày trả KQ: 10/10/2023 10:05:29

Thủ tục chứng thực hợp 
đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, 
quyền sử dụng đất, nhà ở

PHAN THỊ MỸ Thôn Bích 
Bắc Chứng thực

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện Hòa

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Hòa-Dương Thị Diệu Hồng

UBND xã Điện Hòa-Phạm Thức
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 

Hòa-Dương Thị Diệu Hồng
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 

Hòa-Dương Thị Diệu Hồng

309 H47.48.24-
230928-0164  xã Điện Hòa

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ 43 phút )
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2023 08:34:53

- Ngày hẹn trả: 02/10/2023 08:34:00
- Hạn xử lý: 02/10/2023 08:34:00

- Ngày có KQ: 02/10/2023 10:17:07
- Ngày trả KQ: 02/10/2023 10:17:18

Thủ tục chứng thực hợp 
đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, 
quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ 
CÚC

Thôn Quang 
Phường Chứng thực

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện Hòa

UBND xã Điện Hòa-Phạm Thức
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 

Hòa-Dương Thị Diệu Hồng
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 

Hòa-Dương Thị Diệu Hồng

310 H47.48.24-
231004-1408  xã Điện Hòa

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ 52 phút )
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2023 15:49:42

- Ngày hẹn trả: 10/10/2023 07:30:00
- Hạn xử lý: 10/10/2023 07:30:00

- Ngày có KQ: 10/10/2023 09:22:44
- Ngày trả KQ: 10/10/2023 09:36:02

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN VĂN 
HẢI

Thôn La 
Thọ 2 Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện Hòa

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Hòa-Dương Thị Diệu Hồng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Hòa-Dương Thị Diệu Hồng

311 H47.48.24-
231004-1459  xã Điện Hòa

 làm việc(Trễ hạn: 2 giờ 7 phút )
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2023 16:15:34

- Ngày hẹn trả: 10/10/2023 07:30:00
- Hạn xử lý: 10/10/2023 07:30:00

- Ngày có KQ: 10/10/2023 09:37:33
- Ngày trả KQ: 10/10/2023 09:40:59

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN VĂN 
SẠ

Thôn La 
Thọ 3 Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện Hòa

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Hòa-Dương Thị Diệu Hồng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Hòa-Dương Thị Diệu Hồng

312 H47.48.24-
231005-0447  xã Điện Hòa

 làm việc(Trễ hạn: 3 ngày 3 giờ 3 phút )
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2023 10:55:35

- Ngày hẹn trả: 06/10/2023 10:55:00
- Hạn xử lý: 06/10/2023 10:55:00

- Ngày có KQ: 09/10/2023 13:58:40
- Ngày trả KQ: 09/10/2023 13:59:18

Thủ tục cấp bản sao Trích 
lục hộ tịch

Nguyễn Thị 
Thanh Tâm

Thôn Quang 
Hiện, xã 

Điện Hoà, 
Thị xã Điện 

Bàn, tỉnh 
Quảng Nam

Hộ tịch
Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 
quả xã Điện Hòa

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Hòa-Dương Thị Diệu Hồng

UBND xã Điện Hòa-Phạm Thức
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 

Hòa-Dương Thị Diệu Hồng

DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN ĐÃ GIẢI QUYẾT  CẤP XÃ 
(Từ 15/09/2023 đến ngày 14/10/2023)



313 H47.48.26-
230911-0451  xã Điện Minh

 làm việc(Trễ hạn: 5 ngày 23 giờ 56 phút )
- Ngày tiếp nhận: 12/09/2023 09:09:51

- Ngày hẹn trả: 13/09/2023 09:09:00
- Hạn xử lý: 13/09/2023 09:09:00

- Ngày có KQ: 19/09/2023 09:05:52
- Ngày trả KQ: 19/09/2023 09:06:09

Thủ tục đăng ký khai sinh ĐỖ VIẾT 
TRƯỜNG Trung Phú 2 Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện Minh

UBND thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-
Nguyễn Thành Tâm

UBND xã Điện Minh-Nguyễn Thị Bình
UBND xã Điện Minh-Nguyễn Thị Bình

314 H47.48.27-
230925-0089  xã Điện Phong

 làm việc(Trễ hạn: 51 phút )
- Ngày tiếp nhận: 25/09/2023 08:30:12

- Ngày hẹn trả: 26/09/2023 08:30:00
- Hạn xử lý: 26/09/2023 08:30:00

- Ngày có KQ: 26/09/2023 09:21:59
- Ngày trả KQ: 26/09/2023 09:22:11

Thủ tục cấp bản sao Trích 
lục hộ tịch Phan Bá Nam THÔN LỘC 

THƯỢNG Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Phong

UBND xã Điện Phong-Phan Phước Trung
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 

Phong-Phan Bá Nam
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 

Phong-Phan Bá Nam

315 H47.48.30-
230921-0059  xã Điện Quang

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 46 phút )
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2023 08:07:12

- Ngày hẹn trả: 25/09/2023 08:07:00
- Hạn xử lý: 25/09/2023 08:07:00

- Ngày có KQ: 26/09/2023 08:53:09
- Ngày trả KQ: 26/09/2023 08:53:31

Thủ tục chứng thực bản sao 
từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị minh 
ánh xuân kỳ Chứng thực

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Quang

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

316 H47.48.30-
230921-0062  xã Điện Quang

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 46 phút )
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2023 08:10:45

- Ngày hẹn trả: 25/09/2023 08:10:00
- Hạn xử lý: 25/09/2023 08:10:00

- Ngày có KQ: 26/09/2023 08:56:09
- Ngày trả KQ: 26/09/2023 08:56:24

Thủ tục chứng thực bản sao 
từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

phạm thị thu 
hường bến đền Chứng thực

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Quang

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

317 H47.48.30-
230921-0075  xã Điện Quang

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 42 phút )
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2023 08:15:02

- Ngày hẹn trả: 25/09/2023 08:15:00
- Hạn xử lý: 25/09/2023 08:15:00

- Ngày có KQ: 26/09/2023 08:57:30
- Ngày trả KQ: 26/09/2023 08:57:44

Thủ tục chứng thực bản sao 
từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

trần phan phương 
trúc bảo an Chứng thực

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Quang

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

318 H47.48.30-
230921-0084  xã Điện Quang

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 40 phút )
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2023 08:18:08

- Ngày hẹn trả: 25/09/2023 08:18:00
- Hạn xử lý: 25/09/2023 08:18:00

- Ngày có KQ: 26/09/2023 08:58:25
- Ngày trả KQ: 26/09/2023 08:59:06

Thủ tục chứng thực bản sao 
từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

trương nguyễn 
khánh khoa bến đền Chứng thực

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Quang

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

319 H47.48.30-
230921-0090  xã Điện Quang

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 39 phút )
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2023 08:20:00

- Ngày hẹn trả: 25/09/2023 08:20:00
- Hạn xử lý: 25/09/2023 08:20:00

- Ngày có KQ: 26/09/2023 08:59:44
- Ngày trả KQ: 26/09/2023 08:59:55

Thủ tục chứng thực bản sao 
từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

lê quang đức phú văn Chứng thực

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Quang

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng



320 H47.48.30-
230921-0097  xã Điện Quang

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 37 phút )
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2023 08:23:05

- Ngày hẹn trả: 25/09/2023 08:23:00
- Hạn xử lý: 25/09/2023 08:23:00

- Ngày có KQ: 26/09/2023 09:00:36
- Ngày trả KQ: 26/09/2023 09:00:48

Thủ tục chứng thực bản sao 
từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

cao thị cúc hương phú văn Chứng thực

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Quang

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

321 H47.48.30-
230921-0098  xã Điện Quang

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 37 phút )
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2023 08:25:28

- Ngày hẹn trả: 25/09/2023 08:25:00
- Hạn xử lý: 25/09/2023 08:25:00

- Ngày có KQ: 26/09/2023 09:02:15
- Ngày trả KQ: 26/09/2023 09:02:27

Thủ tục chứng thực bản sao 
từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

đỗ thị lệ anh phú văn Chứng thực

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Quang

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Quang-Nguyễn Hoàng Tùng

322 H47.48.32-
230913-0192

 xã Điện Thắng 
Nam

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 4 giờ 34 phút )
- Ngày tiếp nhận: 13/09/2023 10:04:45

- Ngày hẹn trả: 14/09/2023 10:04:00
- Hạn xử lý: 14/09/2023 10:04:00

- Ngày có KQ: 15/09/2023 14:38:14
- Ngày trả KQ: 15/09/2023 15:09:37

Thủ tục đăng ký khai sinh TỐNG PHƯỚC 
QUANG

Phong Lục 
Tây Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Thắng Nam

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Thắng Nam-Hà Anh Tuấn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Thắng Nam-Hà Anh Tuấn

323 H47.48.32-
230913-0253

 xã Điện Thắng 
Nam

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 4 giờ 23 phút )
- Ngày tiếp nhận: 13/09/2023 10:13:05

- Ngày hẹn trả: 14/09/2023 10:13:00
- Hạn xử lý: 14/09/2023 10:13:00

- Ngày có KQ: 15/09/2023 14:36:56
- Ngày trả KQ: 15/09/2023 14:37:11

Thủ tục đăng ký khai sinh TRƯƠNG VĂN 
DANH An Thanh Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Thắng Nam

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Thắng Nam-Hà Anh Tuấn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Thắng Nam-Hà Anh Tuấn

324 H47.48.32-
230913-0452

 xã Điện Thắng 
Nam

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 4 giờ 17 phút )
- Ngày tiếp nhận: 13/09/2023 10:17:09

- Ngày hẹn trả: 14/09/2023 10:17:00
- Hạn xử lý: 14/09/2023 10:17:00

- Ngày có KQ: 15/09/2023 14:34:57
- Ngày trả KQ: 15/09/2023 14:35:17

Thủ tục đăng ký khai sinh HUYỲNH THỊ 
TÚ NƠ

Phong Lục 
Tây Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện 
Thắng Nam

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Thắng Nam-Hà Anh Tuấn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 
Thắng Nam-Hà Anh Tuấn

325 H47.48.34-
230911-0669  xã Điện Thọ

 làm việc(Trễ hạn: 5 ngày 23 giờ 3 phút )
- Ngày tiếp nhận: 11/09/2023 11:11:51

- Ngày hẹn trả: 14/09/2023 11:11:00
- Hạn xử lý: 14/09/2023 11:11:00

- Ngày có KQ: 20/09/2023 10:14:23
- Ngày trả KQ: 20/09/2023 10:14:37

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

TRƯƠNG THỊ 
LÊ NA Châu Thủy Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện Thọ

UBND xã Điện Thọ-Phan Thị Thu Sương
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 

Thọ-Nguyễn Hữu Đồng

326 H47.48.34-
230915-0426  xã Điện Thọ

 làm việc(Trễ hạn: 35 phút )
- Ngày tiếp nhận: 15/09/2023 09:59:23

- Ngày hẹn trả: 20/09/2023 09:59:00
- Hạn xử lý: 20/09/2023 09:59:00

- Ngày có KQ: 20/09/2023 10:34:50
- Ngày trả KQ: 20/09/2023 10:35:16

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
LOAN

Thôn La 
Huân Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả xã Điện Thọ

UBND xã Điện Thọ-Phan Thị Thu Sương
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Điện 

Thọ-Nguyễn Hữu Đồng



337 H47.48.20-
230911-0086

 phường Điện 
Nam Đông

 làm việc(Trễ hạn: 11 ngày 19 giờ 40 phút )
- Ngày tiếp nhận: 11/09/2023 13:47:24

- Ngày hẹn trả: 14/09/2023 13:47:00
- Hạn xử lý: 14/09/2023 13:47:00

- Ngày có KQ: 26/09/2023 09:27:41
- Ngày trả KQ: 26/09/2023 09:28:02

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân nguyễn thị mơ 7a Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả phường Điện 
Nam Đông

UBND phường Điện Nam Đông-Thân 
Văn Phước

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường 
Điện Nam Đông-Trần Văn Lộc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường 
Điện Nam Đông-Trần Văn Lộc

338 H47.48.20-
231004-1279

 phường Điện 
Nam Đông

 làm việc(Trễ hạn: 3 ngày 1 giờ 57 phút )
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2023 15:20:04

- Ngày hẹn trả: 10/10/2023 07:30:00
- Hạn xử lý: 10/10/2023 07:30:00

- Ngày có KQ: 13/10/2023 09:27:24
- Ngày trả KQ: 13/10/2023 09:27:44

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

ĐINH THỊ HOÀI 
UYÊN

Khối Cổ An 
Đông Hộ tịch

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả phường Điện 
Nam Đông

UBND phường Điện Nam Đông-Thân 
Văn Phước

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường 
Điện Nam Đông-Trần Văn Lộc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường 
Điện Nam Đông-Trần Văn Lộc



GHI CHÚ

DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN ĐÃ GIẢI QUYẾT  CẤP XÃ 
(Từ 15/09/2023 đến ngày 14/10/2023)








